
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ liên hệ Trình độ đào tạo
Đối 

tượng 
ưu tiên

Vị trí dự tuyển
Điểm 

sát hạch
Ghi 
chú

1 SH-09 Hà Thị Tâm Như 18/6/2001 Thôn Cộng Hòa, xã Vạn Thiện Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên Hóa học THCS 82,0

2 SH-14 Trần Thị Xuân 20/5/1989 Khu phố 1, Thị trấn Bến Sung Cử nhân Sư phạm Hóa học Con TB Giáo viên Hóa học THCS 77,5

3 SH-02 Lê Thị Duyên 12/7/2002 Thôn Ân Phú, xã Thăng Long Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên Hóa học THCS 75,5

4 SH-05 Trần Thị Hòa 20/7/1995 Thôn Ngư Thôn, xã Thăng Long Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên Hóa học THCS 75,0

5 SH-04 Cao Anh Đức 11/3/1989 Xã Tế Thắng, H. Nông Cống Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên Hóa học THCS 71,0

6 SH-06 Mai Thị Hồng 01/11/1996 Thôn Tân Cầu, xã Tân Khang Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên Hóa học THCS 70,5

7 SH-13 Lê Thị Tú 08/01/2002 Nhân Sơn, Hải Nhân, Nghi Sơn Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên Hóa học THCS 70,0
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